
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KÌ 2  
MÔN: TIẾNG VIỆT 

Họ và tên: ………………..                                               Lớp: …………                
 

Phần I. Đọc thầm văn bản sau: 

CHÚ MÈO MƯỚP 

Nhà em có một chú mèo mướp rất tinh khôn. Bộ lông của nó màu xám tro pha lẫn 
những vằn đen trông rất oai vệ. Hai cái tai dựng đứng như để nghe ngóng mọi động tĩnh 
xung quanh. Đôi mắt mướp tròn xoe, xanh biếc như hai hòn bi ve, ban đêm thường phát ra 
ánh sáng kỳ ảo. 

Mỗi khi em ngồi vào bàn học, chú mèo lại nhẹ nhàng nhảy lên nằm cuộn tròn dưới 
chân em. Mướp rất ngoan, không bao giờ lục lọi đồ đạc. Khi em vuốt ve, chú lim dim mắt 
và phát ra tiếng "grừ... grừ..." đầy mãn nguyện như muốn nói cảm ơn. 

(Theo Văn mẫu Tiểu học) 

Khoanh vào câu trả lời đúng và làm theo yêu cầu: 
 
Câu 1: Bộ lông của chú mèo mướp có màu sắc như thế nào? (0.5đ) 

A. Trắng muốt như bông. B. Vàng óng ả. 

C. Xám tro pha vằn đen. D. Đen tuyền óng mượt. 
 
Câu 2: Đôi mắt của chú mèo được so sánh với vật gì? (0.5đ) 

A. Hai ngọn đèn pha. B. Hai hòn bi ve xanh biếc. 

C. Hai hạt nhãn đen láy. D. Hai vì sao lấp lánh. 
 
Câu 3: Chú mèo thường làm gì khi bạn nhỏ ngồi học bài? (0.5đ) 

A. Chạy nhảy đùa nghịch. B. Kêu gâu gâu ầm ĩ. 

C. Nằm cuộn tròn dưới chân. D. Đi bắt chuột ngoài sân. 
 
Câu 4: Chú mèo phát ra tiếng "grừ... grừ..." khi nào? (0.5đ) 

A. Khi chú đang bị đói. B. Khi được bạn nhỏ vuốt ve 
C. Khi nhìn thấy con chuột. D. Khi chú đang tức giận. 
 

Câu 5: Qua bài đọc, em thấy tình cảm của bạn nhỏ đối với chú mèo như thế nào? 
(0.75đ) 
 



  

Câu 6: Gạch dưới các từ chỉ đặc điểm trong câu văn sau: (0.5đ) 

"Mèo mướp rất tinh khôn, ngoan ngoãn và oai vệ." 
 
Câu 7: Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động? (0.75đ) 

A. Mèo mướp rất xinh. B. Em là học sinh lớp 2. 

C. Mèo mướp nhảy lên bàn. D. Bộ lông mèo màu xám. 
 
Câu 8: Em hãy điền dấu phẩy thích hợp vào câu văn sau: (0.5đ) 

Gia đình em nuôi mèo chó gà và cả vịt nữa. 

Câu 9: Tìm từ khác loại trong dãy từ sau: (0.5đ) 

A. Hiền lành. B. Chăm chỉ. 

C. Quyển sách. D. Ngoan ngoãn. 

 

Phần II. Chính tả (Nghe - Viết) 

Cô bé Lọ Lem 

       Ngày xưa có một người đàn ông giàu có, vợ mất sớm, để lại cho ông một cô con gái 
hiền lành và xinh đẹp. Sau đó, ông cưới một người vợ kế độc ác, bà ta mang theo hai cô 
con gái tính tình kiêu căng và tàn nhẫn. Từ ngày ấy, cô bé phải làm việc suốt ngày trong 
bếp, quần áo lúc nào cũng lấm lem tro bụi nên bị gọi là Lọ Lem. Dù bị đối xử tệ bạc, cô 
vẫn luôn dịu dàng và nuôi hy vọng về một điều tốt đẹp sẽ đến. 

Phần III. Tập làm văn 

 
         Đề bài: Viết đoạn văn 4 – 5 câu kể lại hoạt động của một con vật mà em quan sát 

được. 

 
 
 


